
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 

 

Thành phố Lai Châu, ngày        tháng 4   năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện một số Luật mới được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua 

tại kỳ họp thứ 2, 3, 4 và một số văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, 

Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố mới được ban hành 

 

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND thành 

phố Lai Châu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.  

UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, triển 

khai như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung cơ 

bản các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, Quốc hội khoá 

XV và một số văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, Chính phủ, các Bộ, 

ngành, tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ 

trang, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn 

thành phố Lai Châu.  

2. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp 

luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực được phổ biến, triển khai trong kế hoạch.  

3. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, trong đó cần tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn 

mạnh những điểm mới, quan trọng của Luật và các văn bản dưới Luật. Gắn phổ 

biến, tuyên truyền pháp luật với triển khai thi hành đảm bảo nghiêm túc, đồng 

bộ, đúng kế hoạch và phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch chủ động phối 

hợp triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung 
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1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật thống kê số 01/2021/QH15 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 

12/11/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành.  

1.2. Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

14/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

1.3. Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.4. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

15/6/2022, có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

1.5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 

07/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.6. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

06/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

1.7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 

09/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.8. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua 

ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

1.9. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
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1.10. Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.11. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua 

ngày 14/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

1.12. Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 

15/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

1.13. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 

thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.14. Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

1.15. Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về Quy hoạch tổng 

thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 

thông qua ngày 09/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.16. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

1.17. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về 

đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

1.18. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.19. Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 
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của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, 

quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.20. Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 

1.21. Một số văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố 

Lai Châu ban hành đã có hiệu lực pháp luật. 

(Nội dung toàn văn các văn bản được đăng tải trên Trang Thông tin điện 

tử thành phố Lai Châu tại mục phổ biến giáo dục pháp luật) 

2. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện được giao tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 của UBND thành phố Lai Châu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xây 

dựng Kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội 

nghị cấp thành phố đảm bảo theo Kế hoạch. 

2. Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu cho UBND, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

thành phố xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các 

điều kiện khác để tổ chức Hội nghị tại thành phố; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp 

báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch.  

3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tư pháp; Công an thành phố; 

Văn hóa và Thông tin; Kinh tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; 

Thanh tra thành phố; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Y tế thành phố; Chi 

cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường; Chi cục Thống kê khu vực 

Lai Châu - Tam Đường và đề nghị Toà án nhân dân thành phố, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố cử giảng viên, chuẩn bị đầy đủ nội dung, bài giảng và các 

điều kiện khác để phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật liên quan 

đến nội dung thuộc ngành lĩnh vực quản lý trong Kế hoạch này tại Hội nghị do 

thành phố tổ chức. 
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4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND 

các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung tại Kế hoạch tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

Đồng thời triển khai áp dụng thi hành ngay sau khi văn bản có hiệu lực pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai một số Luật 

mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông 

qua tại kỳ họp thứ 2, 3, 4 và một số văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, 

Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố mới được ban hành. UBND thành 

phố yêu cầu và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, Chủ 

tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Thành uỷ, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Đình Tiến 
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